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Mã phần 

(lô)

Tên phần 

(lô)

Tên thương 

mại

Quy cách kỹ 

thuật

Quy cách 

đóng gói

Số lưu 

hành hoặc 

số GPNK

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu

(đồng)

Thành tiền 

(đồng)

Chủng 

loại 

(Model 

/Ký mã 

hiệu)

1 A39 PP2300471990

Hóa chất 

xác định

yếu tố RH 

(Anti D)

Anti D 

(IgM+IgG)

Kháng thể đơn 

dòng có dẫn xuất 

từ tế bào dòng lai 

(CCS) Anti-D 

BS225 1,0ml. ISO-

13485

Lọ 10 ml

SPCĐ-

TTB-753-

19

Spectrum 

Diagnostics 
Ai Cập Lọ 8          146.400 1.171.200    

Danh mục gồm 01 mặt hàng 1.171.200  Tổng giá trị:

Địa chỉ: 23 Mỹ An , Phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng , Việt Nam 

Điện thoại: 0941.822.345 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày        tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)

                             Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Y tế Phúc Phúc Hưng

      DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Phụ lục V
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